
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 168, tờ bản đồ số 32, khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

05/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU JICHANG

2301267603

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng 
hóa theo quy định pháp luật Việt Nam.

4659

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng 
hóa theo quy định pháp luật Việt Nam.

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng 
hóa theo quy định pháp luật Việt Nam.

4669

4. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng 
hóa theo quy định pháp luật Việt Nam.

4690(Chính)

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU JICHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JICHANG IMPORT EXPORT PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JICHANG IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADING 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0352519422
Email:

Fax:
Website:

Tương đương 408.163 USD
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 WANG, 
RUIJIE

Trung 
Quốc

Số 52, tổ 6, làng Bắc 
Dương, thị trấn 
Hoàng Thành, huyện 
Lâm Tử, thành Phố 
Truy Bác, tỉnh Sơn 
Đông, Trung Quốc

3.400.000.000 34,000 E86238899

2 ZHANG, XU Trung 
Quốc

Số 502, tổ 3, tòa 33, 
khu dân cư junjin, đại 
lộ số 636, huyện Lâm 
Tử, thành phố Truy 
Bác, Tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc

3.400.000.000 34,000 E93931618

3 LIU, HAIBO Trung 
Quốc

Số 222, làng Lực Gia 
Trung, huyện Lâm 
Tử, thành phố Truy 
Bác, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc

3.200.000.000 32,000 EK1314638

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       E93931618
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 502, tổ 3, tòa 33, khu dân cư junjin, đại lộ số 636, huyện Lâm 
Tử, thành phố Truy Bác, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 168, tờ bản đồ số 32, khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   ZHANG, XU Nam

22/09/1989 Trung Quốc

19/01/2017 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an 
Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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